
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)

Ngày 14/02/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

2,827,800 6,274,600 57,237,760 181,167,491

1 ACB 10,900 406,100 260,800 9,706,085

2 BCM 500 3,800 41,870 317,310

3 BID 2,400 29,600 106,020 1,297,650

4 BVH 500 3,800 24,570 186,525

5 CTG 81,500 128,100 2,376,560 3,725,025

6 CTR 21,000 1,206,640

7 DGW 142,500 5,574,655

8 DHC 900 32,570

9 DXS 300,000 1,938,000

10 EIB 20,000 5,400 436,000 119,845

11 FPT 10,000 149,400 806,350 12,045,320

12 GAS 1,000 14,800 106,040 1,566,120

13 GMD 26,400 1,383,000

14 GVR 1,500 11,400 21,060 160,755

15 HBC 100 806

16 HDB 52,700 216,700 954,030 3,872,415

17 HDG 116,100 3,370,655

18 HPG 592,200 788,900 12,188,610 16,193,400

19 KDH 231,600 13,500 6,151,545 358,650

20 KOS 1,000 36,700

21 MBB 398,800 379,100 7,156,345 6,814,935

22 MSB 43,200 528,960

23 MSN 11,800 102,800 1,090,420 9,495,360

24 MWG 9,800 193,400 418,260 8,244,150

25 NLG 4,500 117,125

26 NVL 3,800 596,400 45,410 7,126,980

27 OCB 95,000 20,700 1,621,450 351,245

Khối lượng giao dịch  

Giao dịch thỏa thuận 

Giá trị giao dịch (ngàn đồng)
Mã CK

Tổng cộng  -->

Stt Khối lượng giao dịch  
Giá trị giao dịch (ngàn đồng)

Giao dịch khớp lệnh



28 PDR 2,500 19,000 26,700 201,750

29 PLX 1,000 7,600 37,990 287,390

30 PNJ 33,300 2,726,070

31 POW 214,000 74,000 2,533,100 875,550

32 REE 21,600 1,519,780

33 SAB 500 7,100 95,060 1,341,140

34 SCS 1,000 73,610

35 SSI 9,000 133,200 168,840 2,500,000

36 STB 118,200 300,500 2,901,090 7,364,915

37 TCB 45,400 340,500 1,210,425 9,120,910

38 TPB 3,400 130,000 79,730 3,051,300

39 VCB 4,500 66,600 414,000 6,120,120

40 VHM 20,300 206,000 872,190 8,864,105

41 VIB 3,800 154,200 77,710 3,169,660

42 VIC 8,500 155,800 442,170 8,105,430

43 VJC 2,500 37,000 257,270 3,790,010

44 VNM 16,600 140,200 1,246,910 10,519,020

45 VPB 407,100 974,700 6,857,725 16,438,510

46 VRE 28,400 170,800 792,545 4,746,305



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 14/02/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

3,832,100 6,934,000 14,989,258 35,331,053 300,000 700,000 5,314,700 13,329,000

1 CACB2207 6,100 40,900 1,259 6,956

2 CACB2208 4,600 6,093

3 CFPT2209 186,100 187,100 26,651 26,804

4 CFPT2210 161,800 158,100 96,332 94,030

5 CFPT2211 67,500 1,000 8,125 130

6 CFPT2212 10,200 24,200 13,980 33,155

7 CFPT2213 65,000 94,950

8 CFPT2214 1,500 5,000 2,350 7,600

9 CHDB2208 45,500 60,200 12,740 17,458

10 CHDB2210 3,900 181

11 CHPG2215 8,900 28,900 1,068 3,468

12 CHPG2219 1,000 133,200 70 9,330

13 CHPG2221 100 7

14 CHPG2223 288,800 267,300 49,825 44,330

15 CHPG2224 232,400 155,300 34,035 21,542

16 CHPG2225 500 10,000 680 14,000

17 CHPG2226 68,400 48,500 142,569 104,563

18 CHPG2227 27,500 33,400 60,765 72,029

19 CHPG2301 1,900 1,900 4,617 4,446

20 CKDH2212 186,400 1,864

21 CMBB2210 600 50,000 24 2,000

22 CMBB2211 1,200 1,000 181 140

23 CMBB2212 25,100 112,100 4,016 18,483

24 CMBB2213 301,500 249,961

25 CMBB2214 100 1,600 173 2,809

26 CMBB2215 8,600 2,500 15,031 4,405

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)



27 CMBB2302 10,000 11,900

28 CMSN2212 134,100 8,046

29 CMSN2213 36,000 1,618

30 CMSN2214 15,000 20,000 7,000 9,300

31 CMSN2215 300 375

32 CMWG2212 1,100 23

33 CMWG2213 15,000 17,100 5,488 6,299

34 CMWG2214 14,500 18,500 10,126 12,970

35 CMWG2215 900 72,800 801 64,116

36 CPDR2206 600 6

37 CPOW2204 31,500 178,200 3,270 19,603

38 CPOW2209 22,000 130,000 1,980 11,850

39 CPOW2210 10,000 9,200

40 CSTB2215 361,100 377,600 267,730 274,349

41 CSTB2218 6,800 57,700 1,945 17,439

42 CSTB2220 62,600 39,500 36,062 22,240

43 CSTB2222 92,500 76,900 100,637 84,084

44 CSTB2223 107,400 22,200 97,177 19,454

45 CSTB2224 42,700 84,000 146,149 286,152

46 CSTB2225 18,600 62,100 65,778 223,456

47 CTCB2211 100 1

48 CTCB2212 12,100 1,936

49 CTCB2214 15,000 20,000 13,260 17,900

50 CTCB2215 18,300 23,649

51 CTCB2216 900 1,190

52 CTPB2204 1,000 190

53 CVHM2211 2,200 88

54 CVHM2215 95,100 1,903

55 CVHM2216 6,400 286,800 998 43,166

56 CVHM2217 96,600 4,100 1,932 123

57 CVHM2218 30,000 339,200 10,200 112,534

58 CVHM2219 25,100 15,190

59 CVHM2220 100 128,900 81 93,912

60 CVIB2201 4,100 9,561

61 CVNM2207 18,400 46,000 12,130 30,792

62 CVNM2209 125,700 13,200 29,370 3,366

63 CVNM2210 7,500 43,000 7,613 42,160

64 CVNM2211 19,900 41,674

65 CVPB2211 4,300 100 648 6

66 CVPB2212 2,700 68,800 807 21,173



67 CVPB2213 278,000 14,638

68 CVPB2214 7,500 190,500 5,850 147,579

69 CVRE2211 188,800 67,200 41,536 14,112

70 CVRE2215 157,500 184,000 56,283 66,604

71 CVRE2216 109,600 114,200 62,447 64,369

72 CVRE2217 200 1,000 144 718

73 CVRE2218 225,200 350,200 56,323 72,071

74 CVRE2219 30,000 9,400 18,115 5,506

75 CVRE2220 2,000 7,700 1,940 7,332

76 CVRE2221 1,000 12,600 980 11,468

77 E1VFVN30 5,300 287,100 93,594 5,076,079 300,000 500,000 5,314,700 8,832,000

78 FUEDCMID 1,600 12,785

79 FUEKIV30 25,000 25,700 169,500 174,241

80 FUEKIVFS 25,000 25,000 220,250 220,250

81 FUEMAV30 17,200 1,200 208,885 14,640

82 FUESSV30 8,600 4,000 109,635 51,160

83 FUESSVFL 5,700 4,000 83,657 59,130

84 FUEVFVND 550,100 1,168,900 12,330,807 26,209,449 200,000 4,497,000

85 FUEVN100 15,000 57,800 197,700 761,133



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CỔ PHIẾU)

Ngày 14/02/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng  -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng)



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 14/02/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)


